
Cân 

nặng
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cao

(Kg) (Cm)

01 Nguyễn Hoàng An 03/4/2020 Kinh 53 15,5 Bt 105 Bt

02 Lê Tuấn Anh 14/9/2020 Kinh 48 14 Bt 95 Bt

03 Nguyễn Hoàng Bình 03/4/2020 Kinh 53 15 Bt 104 Bt

04 Nguyễn Hoàng Dũng 02/10/2020 Kinh 47 21 Bt 107 Bt

05 Phạm Thảo Đan 19/6/2020 x Kinh 51 18 Bt 100 Bt

06 Nguyễn Trần Hải Đăng 11/01/2020 Kinh 56 12 Nhẹ cân 92 Thấp còi 

07 Phạm Ngọc Đăng 29/05/2020 Kinh 52 17 Bt 103 Bt

08 Nguyễn Hoàng Hải 22/6/2020 Kinh 51 25 Béo phì 105 Bt

09 Lê Thị Ngọc Hân 14/3/2020 x Kinh 54 17 Bt 107 Bt

10 Lê Minh Huy 7/11/2020 Kinh 46 15 Bt 103 Bt

11 Trịnh Gia Hưng 14/4/2020 Kinh 53 15 Bt 101 Bt

12 Nguyễn Anh Thy 04/12/2020 x Kinh 45 11,5 Bt 90 Bt

13 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 30/6/2020 x Kinh 51 13 Bt 92 Bt

14 Lê Phạm Thục Quyên 24/4/2000 x Kinh 53 14 Bt 102 Bt

15 Tưởng Minh Nhật 14/8/2020 Kinh 49 16 Bt 100 Bt

16 Đặng Trung Kiên 19/03/2020 Kinh 54 25
Thừa 

cân
110 Bt

17 Nguyễn Quang Minh 02/02/2020 Kinh 55 16 Bt 107 Bt

18 Vũ Tuệ Nhi 29/11/2020 x Kinh 46 14,5 Bt 100 Bt

19 Mai Vũ Bảo Trâm 23/09/2020 x Kinh 48 14,8 Bt 102 Bt
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